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Giới thiệu 
 

Nâng cao năng lực phòng chống lụt bão cấp xã tại các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long là một chương trình nhằm phát triển khả năng cho các cán bộ 
cấp xã trong công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng chống lụt bão 
địa phương. Đây là một chương trình quan trọng nhằm giúp địa phương ngăn 
ngừa và giảm thiểu rủi ro do thiên tai lũ lụt gây ra. Nhận thức được tầm quan 
trọng đó, trong khuôn khổ Hợp phần 4 – Chương trình quản lý và giảm nhẹ lũ 
của Uỷ hội sông Mêkong, Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC) đã 
hỗ trợ địa phương phát triển Tài liệu hướng dẫn tập huấn Nâng cao năng lực 
phòng chống lụt bão cấp xã (dành cho Hướng dẫn viên). 

Như là một cẩm nang hướng dẫn, tài liệu giúp các Hướng dẫn viên chuẩn 
bị và thực hiện vai trò hướng dẫn của mình trong công tác tập huấn. Cùng sử 
dụng chung với cuốn tài liệu này, quyển cẩm nang Tài liệu tập huấn Nâng cao 
năng lực phòng chống lụt bão cấp xã (dành cho Hoc viên) cũng được phát hành 
đồng thời. 

Chương trình nâng cao nâng lực phòng chống lụt bão địa phương địa 
phương như là một hoạt động nhằm giúp địa phương góp phần thực hiện  Chiến 
lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020  -  đã 
được Chính phủ thông qua cuối năm 2007. Chiến lược quốc gia đã đề cập một 
trong những nhiệm vụ và giải pháp cốt lõi trong công tác ngăn ngừa và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai “Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Phát triển 
các trương trình tập huấn cho các đối tượng trực tiếp tham gia vào công tác 
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, chú trong tới cán bộ quản lý, cán bộ lập kế 
hoạch, cán bộ chuyên trách, cán bộ cơ sở”. 

 Tài liệu cũng nhằm đáp ứng mong đợi - như là một nhu cầu thiết yếu cho 
các cán bộ nhà nước làm việc trong lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 
các cấp - những người trực tiếp tham gia trong công tác đào tạo nhưng chưa có 
điều kiện tiếp cận về phương pháp sự phạm. 

Tài liệu gồm 4 chương. Chương I, giới thiệu một số kĩ năng và phương 
pháp sư phạm cơ bản. Chương II, III và IV hướng dẫn việc xây dựng bài giảng 
(giáo án) theo từng đề mục của công tác quản lý thiên tai lũ lụt. Ví dụ: cách trình 
bày các khái niệm, cách hướng dẫn soạn giáo án về quản lý thiên tai dựa vào 

Giới thiệu 



 
 
 

  

Tài liệu dành cho HDV 

cộng đồng v.v. Ngoài ra tài liệu này còn đính kèm một số phụ lục tham khảo liên 
quan. 

 
Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á, Cục quản lý Đê điều và Phòng 

chống Lụt bão, Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Ban chỉ huy PCLB & TKCN 
tỉnh Tiền Giang, các tổ chức phi chính phủ, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Cần 
Thơ và Tiền Giang là những thành viên đã đóng góp ý kiến và tham gia xây 
dựng cuốn tài liệu này dưới sự tài trợ của Cơ quan nhân đạo Uỷ ban Châu Âu 
(ECHO). 

 
Là đợt phát hành lần thứ nhất, tài liệu không tránh khỏi nhiều thiếu sót 

Ban biên tập mong nhận được những góp ý của quý độc giả để hoàn thiện cho 
các lần xuất bản sau.  

 
Mọi thông tin xin gởi về: 
 
Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC). 
Số 8 - Lê Hồng Phong, thành phồ Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Email: doanmyhoa@adpc.net.    Tel: 076 3 955 338. 
 
 

 
       Xin chân thành cám ơn! 
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CHƯƠNG I  
 

MỘT SỐ KỸ NĂNG VÀ  
PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CƠ BẢN 

 
I. Các cách thức tập huấn căn bản: 

1. Giới thiệu: Tạo dựng lòng nhiệt tình và thân thiện giữa Hướng dẫn 
viên với các học viên và giữa các học viên với nhau; giúp học viên 
khám phá ra những điều họ chưa biết. 

2. Làm việc nhóm: Khi cần thảo luận một vấn đề nào đó mang tính khái 
quát, làm việc nhóm để xây dựng mối quan hệ đồng thời giúp học 
viên chia sẽ những thái độ, quan điểm và sự hiểu biết giữa các học 
viên với nhau. 

3. Góp ý kiến: Người HDV không phản bát ý kiến của học viên mà chỉ 
góp ý mang tính xây dựng và khơi gợi, không nên nghĩ rằng người 
Hướng dẫn viên là hiểu biết hết tất cả mọi thứ trên đời. 

4. Đánh giá và tóm tắt : Được thực hiện sau mỗi ý kiến thảo luận và 
trình bày của học viên, người HDV cần đánh giá mức độ hiểu biết sau 
đó tóm tắt lại những ý kiến một cách có hệ thống và đưa ra những 
kiến thức hoặc kỹ năng thực hành mới cho họ.  

5. Sử dụng các ngôn ngữ thứ cấp: Ngôn ngữ thứ cấp như cử động của 
cơ thể, hình ảnh minh họa là một phần không nhỏ giúp cho học viên 
bổ sung sự hiểu biết của họ. Hướng dẫn viên cần khai thác hết các 
giác quan của học viên (nhìn, nghe, nói, thực hành, hỏi…) để giúp họ 
hiểu bài đầy đủ. 

II. Tiến trình học tập của người lớn: 
1. Quy trình tổ chức tập huấn : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C¸c 
b­íc  

Nhu cÇu  

Trang 
 thiÕt bÞ 

®µo 

Ch­¬ng 
tr×nh 

Môc ®Ých  
kü n¨ng 

 

§¸nh gi¸ 

Ho¹t ®éng 
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2. Một người lớn học tốt khi : 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

3. Mức độ tiếp thu bài học và nhớ: 
 

Hoạt động Mức độ tiếp thu và 
nhớ 

Đọc tài liệu 10% 
Nghe giảng 20% 
Được nhìn thấy 30 % 
Vừa nghe giảng và nhìn thấy 50 % 
Nói lại những gì được nghe và thấy 80 % 
Thực hành và nói lại những gì được nghe và thấy  90 % 
 

Theo R. UCCHIELLI 
 

4. Các bước học của một người khi tiếp cận một vấn đề mới : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu họ hăng hái 

Nếu họ hiểu 

Nếu họ được 
tham gia 

Nếu họ được 
tôn trọng 

Nếu khoá học 
gắn liền với 
cuộc sống 

Đối diện 
trước một 

vấn đề 

Mất ổn định về lý 
trí và cảm giác 

Lấy lại 
thăng bằng 

Hình thành năng 
lực mới 
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5. Các bước giúp cho học viên học tốt : 

1- Kh¸m ph¸

3- ¸p dông

2- Häc

Theo S. COURAU  
 

5.1 Khám phá: Đưa ra một tình huống cụ thể hoặc một bức tranh để 
học viên khám phá nhận ra: nguyên nhân, các dấu hiệu và cảm nghĩ 
của họ; điều này giúp HDV hiểu được cách nhìn nhận vấn đề của học 
viên. 
5.2 Học :  Hướng dẫn viên bằng các phương pháp của mình giúp cho 
học viên thảo luận, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm để học nhận thức 
ra được những vấn đề cốt lõi, đồng thời người hướng dẫn cũng cần bổ 
sung những kiến thức và kỹ năng thực hành mới cho họ. 
5.3 Áp dụng: Bằng những kiến thức và kỹ năng mới học được, học 
viên sẽ áp dụng thông qua các tình huống hoặc trường hợp cụ thể để 
họ hình thành một năng lực mới. 
 
5.4 Đánh giá mức độ hiểu bài của học viên bằng cách nào: 

 Không nên giả định là học viên đã hiểu bài 
 Không nên hỏi học viên có hiểu bài không.  
 Kiểm tra nhận thức của họ bằng nhiều cách khác nhau để kiểm 

tra xem họ đã nhận thức được gì. Ví dụ tạo điều kiện cho học 
viên giải thích các nhận thức của họ với Hướng dẫn viên. 

       5.5 Thu hút học viên: 
 Sử dụng âm lượng và cơ thể để khuyến khích học viên đóng 

góp ý kiến 
 Lôi cuốn các học viên trầm tính trong nhóm tham gia 
 Không làm các học viên từ các vùng có nhiều bản ngữ lúng 

túng hay là trêu họ, nội dung đóng góp quan trọng hơn việc họ 
đóng góp như thế nào 
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III. Các phương pháp tập huấn căn bản: 
1. Các bài tập nghiên cứu tình huống :  Là phần quan trọng của phương 

pháp tập huấn; người HDV chọn một tình huống cụ thể hàm chứa các 
nội dung thông tin mà HDV muốn giúp cho học viên khai thác để HDV 
giảng dạy. Tình huống được áp dụng phải thực tế và gần gũi với chủ đề 
cũng như thực tế với cuộc sống.  
Tình huống có thể là thực hoặc viễn tưởng. Bài tập viễn tưởng có thể 
được điều chỉnh phù hợp với tình hình địa phương và có chất lượng 
hơn với học viên. Tuy nhiên HDV cần thu thập thông tin trước để điều 
chỉnh kịch bản đó thành một bài tập nghiên cứu.Cần đưa ra các nhiệm 
vụ thích hợp với học phần và tình hình địa phương. Bạn cần: 

 Có đủ thời gian cho các nhóm trình bày kết quả 
 Không quá nhiều thông tin trong tình huống 
 Thông tin trong tình huống phải chính xác và thích hợp nội dung 

2. Trình bày/thuyết trình: Phương pháp này sẽ cung cấp nhiều thông tin 
trong một thời gian ngắn nhưng học viên sẽ khó nhớ; Người hướng dẫn 
sẽ trình bày theo một trình tự của dàn bài nhất định đồng thời cũng cần 
ghi trình tự giáo trình trên bảng để học viên theo dõi. Để tránh nhàm 
chán cần lưu ý : 

 Nên bắt đầu bằng các thảo luận và câu hỏi 
 Không dài quá 20 - 30 phút  
 Sử dụng các câu chuyện hài, dùng các hình ảnh gây cười thu hút 

sự chú ý 
 Phải có bài tập có sự tham gia sau bài giảng  
 Cần gợi mở thông tin từ các học viên, tuy nhiên cũng là cách tốt 

để chia sẻ thông tin với nhóm hoàn toàn mới  
 Học viên không nhớ được nhiều. Sau 1 tuần chỉ còn nhớ dưới 

20% 
 Tập huấn viên phải có kỹ năng thuần thục để thu hút sự quan tâm 

của học viên 
 Có các bài tập, câu hỏi và hình ảnh để thu hút sự quan tâm của 

học viên để họ nhớ 
 Nhấn mạnh đến nội dung chính, tránh quá tải thông tin 
 Thông tin được minh chứng bằng các ví dụ thích hợp và thực tế  

3. Động não/Tập trung trí tuệ: Phương pháp này là một hoạt động nhằm 
kích thích tư duy, suy nghĩ của các học viên và mau lẹ thu lượm rộng 
rãi nhất ý kiến của học viên. Động não kích thích học viên nghĩ ra các 
ý kiến. HDV không được chỉ trích phê bình học viên nếu ý kiến của họ 
không tốt lắm và tất cả các gợi ý đều được ghi nhận. Khi không còn gợi 
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ý nào nữa, thì ý kiến hay giải pháp thích hợp nhất được công nhận bởi 
toàn thể (HDV và học viên). Lưu ý : 

 Giải thích rõ cho học viên: Mục đích động não bằng nêu rõ chủ 
đề 

 cung cấp thông tin về bài tập sau động não họ phải làm gì 
 Bạn không được tham gia cung cấp thông tin 
 Chấp nhận và ghi lại mọi đóng góp (động não không kiểm soát) 
 Chỉ chọn ghi một vài đóng góp (động não có kiểm soát)  
 Tập huấn viên không đánh giá các ý kiến đưa ra 

4. Thảo luận nhóm theo chủ để: Lớp học sẽ được chia nhiều nhóm nhỏ 
từ 5 – 7 học viên/nhóm và mỗi nhóm sẽ thực hiện thảo luận theo một 
chủ đề được chỉ định. Kết quả thảo luận được thống nhất và cả nhóm sẽ 
cử đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm. HDV nên lưu ý : 

 Sẽ có những người áp đảo và những người thụ động 
 Hướng dẫn rỏ thời gian và cách làm 
 Cử người thay mặt điều hành nhóm  

5. Hỏi-đáp / gợi mở : Phương pháp được sử dụng cho bất kỳ thời gian 
nào trong quá trình học tập; HDV sẽ đặt câu hỏi để thu nhận ý kiến và 
sự hiểu biết của học viên, đồng thời HDV có thể gợi mở cho học viên 
khi họ khó trả lời hay chưa quen trình bày trước đông người. HDV nên 
sử dụng nhiều câuy hỏi mở như: cái gì, tại sao, như thế nào, ai? để thu 
được nhiều thôngtin và nhận thức của HV; Câu hỏi không quá phức 
tạp.  

6. Phá vỡ sự im lặng/trầm lắng : Bằng một trò chơi hoặc câu chuyện có 
liên quan đến chủ đề học tập, HDV sẽ làm phá tan sự yên lặng hay sự 
trầm lắng khi không có sự tham gia tích cực vào quá trình học tập của 
học viên. Có thể được sử dụng khi bắt đầu mỗi buổi học để tạo phấn 
khởi tham gia của học viên. 

 
DS: Structured  

Hướng dẫn thực hiện giảng dạy 
 
Sau các hoạt động giới thiệu, cần bắt đầu tập huấn phù hợp. Mỗi một Chương 
nên có một cán bộ hướng dẫn, và cũng có thể là người trình bày các bài học theo 
từng Chương. Điều quan trọng là người thực hiện Chương được giao phải tổng 
hợp được chương đó và liên kết các Chương với nhau. 

 
1. Trình bày mục đích và các mục tiêu của từng Chương  
2. Trình bày các bài học của các Chương 
3. Giới thiệu người trình bày các bài học của mỗi Chương 
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 Chương 1 có ba bài và có thể có ba người trình bày khác nhau. Nội 

dung của Chương này ngắn, cho nên có thể chỉ cần một cán bộ hướng 
dẫn chính thực hiện. Nội dung của Chương này về các Khái niệm Quản 
lý Rủi ro.  

 Chương 2, Quản lý Thảm hoạ dựa vào Cộng đồng, là Chương dài nhất. 
Chương này bao gồm các nhiệm vụ của tình nguyện viên, nội dung 
chính của tài liệu.  

 Chương 3 là phần quan trọng của cả khóa học với mong đợi kết quả 
đầu ra là : 

i. Mỗi thành viên của cộng đồng (người dự lớp) phải nhận và mô 
tả ra được: vai trò, trách nhiệm và những công việc cụ thể của 
mình trong BCH PCLB & TKCN tại địa phương. 

ii. Từng ngành, đơn vị, cá nhân phải đánh giá được những điểm yếu 
(TTDBTT) và khả năng của mình để có sự phối hợp thực hiện 
các họat động phòng ngừa thảm họa (TRƯỚC – TRONG- SAU) 

iii. Ban chỉ huy PCLB & TKCN Đánh giá được TTDBTT và năng 
lực của địa phương để xây dựng một kế họach tổng thể về công 
tác Phòng ngừa thảm họa với sự tham gia của cộng đồng. 

4. Kết thúc Chương, sẽ tổng hợp những điểm cần ghi nhớ cho từng bài. 
Chú ý rằng mỗi một bài đều có các câu hỏi ôn tập dành cho học viên trả 
lời. Hãy thảo luận với người trình bày về việc truyền đạt các nội dung 
và phần câu hỏi, cân nhắc về giới hạn thời gian của mỗi bài. (Xem mục 
8, những điểm cần chú ý của người trình bày dưới đây). 

5. Cám ơn học viên và kết thúc Chương và giới thiệu Chương tiếp theo. 
6. Đánh giá toàn bộ đợt tập huấn khi kết thúc Chương 3 và yêu cầu các 

hoặc viên đưa ra những đề xuất để cải tiến hơn nữa khoá tập huấn về nội 
dung, cách trình bày và phương pháp hướng dẫn. 
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Những chú ý đối với người trình bày 
1. Mỗi một bài đều có các mục tiêu học tập, có thể trình bày ngay từ đầu 

mỗi bài (tuỳ chọn). Đơn giản có thể yêu cầu học viên xem các mục tiêu 
học tập trong tài liệu. 

2. Nêu rõ thời gian biểu, phân bổ thời gian cho mỗi chủ đề. 
3. Nêu rõ phương pháp tập huấn đối với mỗi chủ đề. 
4. Cần sáng tạo khi trình bày, nhưng đồng thời cũng phải chú ý về thời 

gian. 
5. Cần có sự trao đổi với học viên khi giảng bài. 
6. Đặt ra những câu hỏi để tạo không khí hăng hái. 
7. Tóm tắt các vấn đề cuối mỗi bài học bằng cách trình bày những điểm 

cần ghi nhớ và bắt đầu chuyển sang bài tiếp theo. 
8. Cuối mỗi Chương đều có các câu hỏi. Có thể đặt các câu hỏi này trong 

quá trình giảng bài hoặc giành thời gian cho học viên trả lời riêng lẻ 
hoặc theo nhóm. Qua đó có thể đánh giá mức độ hiểu bài của học viên 
dựa trên bài giảng hướng dẫn. 

 



 
 
 

  

Tài liệu dành cho HDV 

 
 
 

CHƯƠNG II 
 

CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ NGUY CƠ THẢM HỌA 
 

MỤC ĐÍCH 
Mục đích của Chương là giới thiệu các thuật ngữ và khái niệm, các cơ cấu và mô 
hình cho học viên để họ có một cái nhìn bao quát về quản lý Nguy cơ thảm họa 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Kết thúc Chương này, các học viên có thể: 
 

1. Định nghĩa các khái niệm: hiểm họa, thảm họa, khả năng và tình trạng 
dễ bị tổn thương 

2. Giải thích các cơ chế khác nhau về hiểu rõ và giải quyết nguy cơ thảm 
họa  

3. Mô tả các mô hình quản lý nguy cơ thảm họa khác nhau 
 
 

NỘI DUNG 
1. Định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng chung 
2. Cơ cấu quản lý nguy cơ thảm họa 
3. Các mô hình quản lý nguy cơ thảm hoạ 
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BÀI 1 

Định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng chung 
 
Mục tiêu học tập: 
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 
 

1. Định nghĩa hiểm họa, thảm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng 
2. Giải thích mối quan hệ tương quan giữa các thuật ngữ trên 

 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Một thảm họa xuất hiện khi một hiểm hoạ ảnh hưởng tới một cộng đồng 
dễ bị tổn thương và gây ra thiệt hại, thương vong và làm gián đoạn các 
dịch vụ cơ bản 

2. Tình trạng dễ bị tổn thương là một loạt các điều kiện kinh tế xã hội đang 
tồn tại, làm hạn chế khả năng của cộng đồng trong việc ngăn ngừa, giảm 
nhẹ hoặc phòng ngừa và ứng phó với những hiểm họa 

3. Khả năng là những nguồn lực, phương tiện và thế mạnh của cộng đồng, 
giúp cho cộng đồng có thể giảm nhẹ, phòng ngừa, ứng phó hoặc phục hồi 
nhanh chóng sau thảm họa 

4. Nguy cơ Thảm họa = Hiểm họa x Tình trạng dễ bị tổn thương,  
              Khả năng 
5. Các biện pháp giảm nhẹ nguy cơ thảm họa bao gồm xây dựng khả năng, 

giảm nhẹ hiểm họa và giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương. 
 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
 
Câu hỏi ôn tập 
1. Phân biệt hiểm hoạ và thảm họa. Nêu ví dụ cụ thể cho mỗi loại. 
2. Định nghĩa tình trạng dễ bị tổn thương và cho ví dụ tình trạng tổn thương về 

vật chất, xã hội và thái độ 
3. Định nghĩa khả năng và cho ví dụ khả năng về vật chất, xã hội và thái độ 
4. Những hiểm hoạ nào thường xuất hiện tại địa phương của anh/chị? Nêu một 

số khả năng và tình trạng dễ bị tổn thương của địa phương anh/chị 
5. Anh/chị làm gì để giảm bớt mối đe dọa của thảm họa trong khu vực? Cho ví 

dụ. 
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BÀI  2  

Các khái niệm quản lý nguy cơ thảm họa 
 
Mục tiêu học tập: 
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 

 Liệt kê các cơ cấu khác nhau về nhận biết thảm họa. 
 Giải thích các phương pháp ứng phó trong việc giải quyết thảm họa. 

 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Cơ cấu hoá là một cách hiểu và giải thích một thực tế. Cơ cấu nhận biết 
nguyên nhân và hậu quả của thảm hoạ cho biết cần phải quản lý thảm hoạ 
như thế nào.  

2. Cơ cấu tổng thể là phương trình cân bằng thảm hoạ và hiểm hoạ. Tập 
trung vào yếu tố phòng ngừa, giảm nhẹ và quản lý khẩn cấp. 

3. Các cơ cấu khác xem xét cả hiểm hoạ và tình trạng dễ bị tổn thương của 
con người như những nguyên nhân của thảm họa. Tập trung vào giảm nhẹ 
nguy cơ thảm họa. 

4. Để giảm nhẹ thảm họa, cần phải chuyển từ cơ cấu quản lý khẩn cấp sang 
quản lý nguy cơ.   

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 

1. Nghiên cứu cơ cấu nổi trội hoặc hiện tại về quản lý nguy cơ thảm hoạ 
trong trường hợp của anh/chị. Cho các ví dụ. 

2. Cơ cấu thay thế hoặc tiến triển là gì?  Những lợi thế của cơ cấu tiến triển? 
3. Những gì đã tạo ra những phương pháp sau đây? Giải thích các phương 

pháp sau: 
 

Phương pháp quản lý tình huống khẩn cấp 
Phương pháp giảm nhẹ 
Phương pháp phát triển 
Phương pháp quản lý nguy cơ thảm họa toàn diện 
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BÀI 3 

Các mô hình quản lý nguy cơ thảm họa 
 
Mục tiêu học tập 
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 
 

1. Liệt kê các hoạt động khác nhau trong quản lý nguy cơ thảm họa 
2. Giải thích bốn mô hình khác nhau trong giải quyết các thảm hoạ 

 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Bằng cách tác động các điều kiện không an toàn, các hiểm họa cho thấy 
tình trạng dễ bị tổn thương có từ trước  

2. Tình trạng dễ bị tổn thương là một điều kiện phức tạp, do rất nhiêu 
nguyên nhân khác nhau tạo ra. Các điều kiện không an toàn thường chỉ 
là những triệu chứng 

3. Cần tiến hành nghiên cứu và thay đổi các áp lực biến đổi, vì chúng có 
thể gây ra những điều kiện không an toàn này và tiếp tục nghiên cứu các 
nguyên nhân sâu xa để giảm nhẹ nguy cơ 

4. Để giảm nhẹ nguy cơ, có thể giảm nhẹ hiểm họa liên quan cũng như 
giảm các điều kiện nguy hiểm (tình trạng dễ bị tổn thương) 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 

 
Câu hỏi ôn tập 

1. Những hoạt động nào cần được thực hiện để quản lý nguy cơ thảm hoạ 
và thảm họa? hãy giải thích. 

2. Hãy nêu ít nhất ba hoạt động quản lý thảm họa và giải thích 
3. Hội Quốc gia của anh/chị dùng mô hình lập kế hoặch quản lý nguy cơ 

thảm họa nào? 
4. Mô hình quản lý nguy cơ thảm họa dựa vào cộng đồng nào phù hợp 

nhất cho việc giải quyết các nguyên nhân sâu xa của tình trạng dễ bị tổn 
thương? 
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CHƯƠNG III 

 
QUẢN LÝ NGUY CƠ THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

 
MỤC ĐÍCH 

Mục đích của Chương này là thảo luận về quản lý nguy cơ thảm họa dựa vào 
cộng động để các  học viên hiểu được vai trò và chức năng của mình trong công 
tác quản lý nguy cơ thảm họa 
 

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 
Kết thúc Chương này, các học viên có thể: 

1. Thảo luận tầm quan trọng của quản lý nguy cơ thảm họa dựa vào cộng 
đồng 

2. Giải thích được các biện pháp/hành động theo từng nhóm hoạt động quản 
lý thảm họa được thảo luận tại Chương I  

3. Thảo luận và thống nhất về nhiệm vụ của tình nguyện viên trước, trong và 
sau thảm họa 

4. Thảo luận và thống nhất mẫu đánh giá và báo cáo 
 

NỘI DUNG 
1. Giới thiệu về quản lý nguy cơ thảm họa dựa vào cộng đồng  
2. Ngăn ngừa và giảm nhẹ thảm hoạ 
3. Phòng ngừa thảm hoạ 
4. Ứng phó khẩn cấp 
5. Phục hồi 
6. Những yêu cầu về báo cáo 
7. Nhiệm vụ của tình nguyện viên trước, trong và sau thảm họa 
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BÀI 1 

Giới thiệu về quản lý nguy cơ thảm họa dựa vào cộng đồng 
(CBDRM) 

  
Mục tiêu học tập  
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 
 

1. Định nghĩa được quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng và những đặc 
điểm chính 

2. Thảo luận tầm quan trọng của Quản lý NCTH dựa vào cộng đồng 
 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Mục đích của quản lý NCTH dựa vào cộng đồng là giảm bớt rủi ro tại cấp 
cộng đồng bằng cách giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương và tăng khả 
năng của người dân tại các cộng đồng 

2. Quản lý NCTH đóng góp vào sự tham gia và sức mạnh của người dân 
nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững và cùng chia sẻ lợi ích  

3. Trong quản lý NCTH dựa vào cộng đồng, những người có nguy cơ dễ bị 
tổn thương là những đối tượng cơ bản khi phân tích tình trạng của họ, lập 
kế hoạch hành động để giải quyết tình trạng đó và thực hiện các biện pháp 
cải thiện tình hình 

4. Đối tác bên ngoài có vai trò hỗ trợ và tạo điều kiện cho công tác quản lý 
NCTH dựa vào cộng đồng và thông cảm với nhận thức của người dân 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 
1. Nêu hai đặc điểm quan trọng của Quản lý NCTH dựa vào cộng đồng 
2. Tại sao quản lý NCTH dựa vào cộng đồng lại quan trọng? Có liên quan đến 

hội quốc gia của anh/chị hay không? Hãy giải thích. 
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BÀI 2  

Ngăn ngừa và giảm nhẹ thảm họa 
 
Mục tiêu học tập 
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 

1. Khái quát lại định nghĩa về ngăn ngừa và giảm nhẹ 
2. Liệt kê các chiến lược ngăn ngừa và giảm nhẹ 
3. Nêu được các phương pháp ngăn ngừa và giảm nhẹ thảm hoạ 
4. Liệt kê được ít nhất ba hoạt động cụ thể hoặc biện pháp thực tiễn mà 

một tình nguyện viên có thể thực hiện 
 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Chúng ta có thể ngăn ngừa thảm họa xảy ra không? Câu trả lời là có, 
nếu chúng ta định nghĩa được chính xác thế nào là thảm hoạ. Tại cấp 
cộng đồng, ngăn ngừa thảm họa là những kết quả tổng hợp của giảm 
nhẹ rủi ro thảm hoạ, bao gồm cả giảm nhẹ hiểm hoạ, giảm bớt tình trạng 
dễ bị tổn thương và xây dựng khả năng. Mô hình Giãn nở thảm họa là 
một mô hình phù hợp về ngăn ngừa và giảm nhẹ. 

2. Để ngăn ngừa được thảm hoạ, đánh giá rủi ro cộng đồng một cách cẩn 
thận (tình trạng dễ bị tổn thương do hiểm họa và đánh giá khả năng- 
HVCA) là một công việc cần thiết nhằm tìm ra những biện pháp có thể 
ngăn chặn các hiểm họa trở thành thảm họa. 

3. Khái niệm giảm nhẹ cho thấy rằng một số thảm họa có thể không hoàn 
toàn ngăn chặn được và những hậu quả của nó có thể tiếp tục tồn tại. 
Tuy nhiên, những biện pháp giảm nhẹ nhất định có thể có hiệu quả hoặc 
giảm bớt tác động tiêu cực của thảm hoạ. 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 

1. Anh/chị chị có thể ngăn ngừa được thảm họa hay không? Hãy giải 
thích. 

2. Nêu những ví dụ về phương pháp giảm nhẹ hiểm họa 
3. Liệt kê quá trình đánh giá nguy cơ có sự tham gia của cộng đồng 
4. Các chiến lược ngăn ngừa/giảm nhẹ thảm họa là gì? 
5. Kể tên hai phương pháp ngăn ngừa/giảm nhẹ thảm hoạ 
6. Nêu ít nhất 3 hành động một tình nguyện viên có thể giúp ngăn ngừa và 

giảm nhẹ thảm hoạ 
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BÀI 3  

Phòng ngừa thảm họa  
 
Mục tiêu học tập 
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 

1. Trình bày được mục tiêu và mục đích của phòng ngừa thảm họa 
2. Nêu được tầm quan trọng của lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa 
3. Mô tả được tầm quan trọng của các nội dung dưới đây: 

 Lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa 
 Nhận thức công chúng   
 Cảnh báo sớm 
 Điều phối 
 Huy động nguồn lực 
 Quản lý thông tin  
 Y tế 
 Cung cấp nước và vệ sinh 
 Dinh dưỡng và cứu trợ lương thực 
 Nhu cầu và đánh giá khả năng 
 Sơ tán và quản lý trung tâm sơ tán 
 Nhà ở và kế hoạch tại chỗ trong các tình huống khẩn cấp 
 Hậu cần 
 Sơ cấp cứu 
 Tìm kiếm và cứu hộ 

4. Nêu được ít nhất một hành động cho hoạt động phòng ngừa thảm họa mà 
Tình nguyện viên có thể tiến hành để hỗ trợ công tác phòng ngừa  

 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Thừa nhận rằng không phải mọi hiểm họa đều có thể phòng ngừa và giảm 
nhẹ, phòng ngừa tình huống khẩn cấp là một thành phần quan trọng trong 
công tác quản lý rủi ro 

2. Mục tiêu của phòng ngừa là đạt được mức độ sẵn sàng ứng phó ngày càng 
tăng trong cộng đồng với bất kỳ tình huống nào đòi hỏi ứng phó khẩn cấp 

3. Lập kế hoạch phòng ngừa có vai trò quan trọng đối với những người tham 
gia quản lý thảm hoạ 

4. Phòng ngừa bao gồm nhận thức cộng đồng, cảnh báo sớm, điều phối, quản 
lý thông tin, huy động nguồn lực, y tế, cung cấp nước và vệ sinh, dinh 
dưỡng, sơ tán, nhà ở và kế hoạch tại chỗ trong tình huống khẩn cấp, hậu 
cần, sơ cứu và tìm kiếm và cứu hộ 
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5. Lập kế hoạch phòng ngừa tốt sẽ giúp ứng phó khẩn cấp thành công, có 
nghĩa là tác động thiệt hại do hiểm họa gây ra được tối thiểu hoá thông qua 
các hoạt động và cơ chế ứng phó được điều phối tốt và hiệu quả 

6. Chương trình phòng ngừa là một phần của các hoạt động đa lĩnh vực mang 
tính dài hạn, có sự tham gia điều phối về quản lý tình huống khẩn cấp từ 
trung ương đến địa phương 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 

1. Tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa là gì? 
2. Đưa ra một lý do giải thích vì sao nhận thức cộng đồng lại cần thiết 
3. Trình bày mục đích của công tác cảnh báo sớm 
4. Bản chất của công tác điều phối là gì? 
5. Khi nào cần huy động nguồn lực? 
6. Tại sao công tác quản lý cần thông tin? 
7. Trình bày một hành động mà một tình nguyện viên có thể thực hiện trong 

những trường hợp sau đây: 
 
a. Dịch vụ Y tế 
b. Nước sạch và vệ sinh  
c. Dinh dưỡng và hỗ trợ lương thực 
d. Đánh giá nhu cầu và khả năng 
e. Sơ tán và quản lý trung tâm sơ tán 
f. Sơ cứu 
g. Nhà ở và kế hoạch tại chỗ trong tình huống khẩn cấp 
h. Hậu cần 
i. Tìm kiếm và cứu hộ 
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BÀI 4  

Ứng phó khẩn cấp 
 
Mục tiêu học tập  
Kết thúc bài này, học viên có thể: 

1. Định nghĩa được thế nào là ứng phó thảm hoạ 
2. Mô tả được các giai đoạn ứng phó khẩn cấp 
3. Liệt kê được những đặc điểm của công tác ứng phó khẩn cấp 
4. Trình bày được các yếu tố cần xem xét trong ứng phó khẩn cấp 
5. Liệt kê được những yêu cầu cơ bản của ứng phó khẩn cấp 
6. Trong phần luyện tập tại lớp, nhớ lại và viết ra những hoạt động cần được 

tiến hành trước, trong và sau thảm hoạ 
 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Hiệu quả ứng phó của cộng đồng phần lớn tuỳ thuộc vào quá trình và kết 
quả của kế hoạch phòng ngừa có được thực hiện tốt hay không. Chất 
lượng của các biện pháp ứng phó thay đổi tuỳ theo bản chất và phạm vi 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

2. Mọi hoạt động được thảo luận trong phần này đều liên quan đến giai đoạn 
ứng phó khẩn cấp 

3. Ứng phó khẩn cấp bao gồm ứng phó trước, trong và sau tác động của thảm 
hoạ 

4. Hình thức ứng phó khẩn cấp một mặt phụ thuộc chủ yếu vào loại hình và 
mức độ nghiêm trọng của tác động thảm họa và mặt khác phụ thuộc vào 
khả năng của cơ quan ứng phó 

5. Có những yêu cầu cơ bản cần phải đáp ứng trong quá trình ứng phó thảm 
họa đối với những cộng đồng bị ảnh hưởng nhằm duy trì khả năng và phục 
hồi sau những tác động thiệt hại của thảm hoạ 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 

 
Câu hỏi ôn tập 

1. Mối quan hệ giữa ứng phó khẩn cấp và phòng ngừa là gì? 
2. Phân biệt các giai đoạn ứng phó khác nhau 
3. Trình bày 3 đặc điểm của công tác ứng phó khẩn cấp hiệu quả 
4. Nêu 3 yếu tố cần xem xét trong ứng phó khẩn cấp 
5. Những yêu cầu cơ bản của ứng phó khẩn cấp là gì? 
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BÀI 5  

Phục hồi 
 
Mục tiêu học tập 
Kết thúc bài này, học viên có thể: 

1. Định nghĩa được khái niệm phục hồi và tái thiết 
2. Liệt kê những tư tưởng cần thiết trong giai đoạn phục hồi và tái thiết  
3. Nêu được những yếu tố chính trong phục hồi và tái thiết 
4. Liệt kê được ít nhất hai đóng góp của tình nguyện viên vào công tác phục 

hồi và tái thiết 
 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Phục hồi và tái thiết là quá trình xây dựng lại, qua đó cộng đồng và quốc 
gia trở lại hoạt động bình thường sau thảm hoạ 

2. “Trở lại bình thường” có thể không phù hợp, nếu “bình thường” không có 
ý là tốt.  Vấn đề ở đây không phải là trở lại tình trạng tồi tệ. Thảm họa 
được xem như những cơ hội để bố trí lại, xây dựng lại và theo đuổi các 
mục tiêu phát triển 

3. Ứng phó sau thảm họa là một bước tiếp nối quan trọng giữa tác động của 
thảm họa và phục hồi và tái thiết. Điều quan trọng là phải điều phối được 
mọi cố gắng 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 

1. Giải thích phục hồi và tái thiết là gì 
2. Nêu các ví dụ về các hoạt động phục hồi và tái thiết 
3. Một số vấn đề gì liên quan đến phục hồi? 
4. Những yêu cầu trong phục hồi là gì? 
5. Nêu các ví dụ về tình nguyện viên có thể hỗ trợ thế nào trong quá trình 

phục hồi tại cộng đồng của anh/chị. 
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BÀI 6  

Đánh giá và những yêu cầu về báo cáo 
 
Mục tiêu học tập 
 Kết thúc bài này, học viên có thể: 

1. Giải thích được tầm quan trọng của báo cáo 
2. Nêu được tên của các loại báo cáo khác nhau 
3. Thống nhất việc cần thiết của các mẫu đánh giá và báo cáo 

 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Báo cáo là một bộ phận quan trong của quản lý thảm hoạ. Các quyết định 
đều được đưa ra dựa vào các báo cáo. Công chúng và nhà tài trợ được 
thông báo thông qua các báo cáo 

2. Các mẫu báo cáo giúp cho việc nắm bắt số liệu nhanh hơn vì chúng được 
trình bày theo mẫu tóm tắt. Bất kỳ  một tổ chức nào ở cấp cơ sở, quốc gia 
hay quốc tế đều cần phải có các mẫu báo cáo là rất quan trọng, qua đó các 
nhân viên và đối tác cũng như tình nguyện viên có một căn cứ tham khảo 
chung về các thông tin và số liệu 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 

1. Tầm quan trọng của công tác báo cáo là gì? 
2. Tại sao các báo cáo thảm họa lại được chuẩn bị trong một khoảng thời 

gian nhất định? 
3. Cần có những loại báo cáo nào khi một thảm họa xảy ra? 
4. Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong công tác báo cáo về những 

tình huống cụ thể tại khu vực của anh/chị? 
5. Hiện tại những thông tin nào anh chị có thể thu thập để sử dụng trước khi 

một thảm họa xảy ra? 
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BÀI 7 
Nhiệm vụ của Tình nguyện viên trước, trong và sau thảm hoạ 

 
Mục tiêu học tập 
Kết thúc bài này, các học viên có thể: 

1. Động não và thảo luận các vai trò của TNV trước, trong và sau thảm hoạ 
2. Tiến tới thống nhất về các vai trò của TNV  

 
Những điểm cần ghi nhớ 

1. Các hội quốc gia trên toàn thế giới tin tưởng các tình nguyện viên tiến 
hành cung cấp các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là trong các tình huống khẩn 
cấp 

2. Tình nguyện viên có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những người 
sống sót trong các giai đoạn trước, trong và sau thảm hoạ. Họ luôn hiểu rõ 
vai trò này và quan trọng hơn, họ cần được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ 
của mình hiệu quả hơn 

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
 
Câu hỏi ôn tập 

1. Xem xét danh sách trên đây và xem chúng có liên quan và phù hợp hay 
không và thay đổi nếu cần thiết cho phù hợp với bối cảnh của anh/chị 

2. Đưa ra một số hoạt động trong các tình huống dưới đây: 
 
Lũ lụt 
Trước Trong Sau 
   
 
Sạt lở đất 
Trước Trong Sau 
   
 
Hạn hán 
Trước Trong Sau 
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Bão 
Trước Trong Sau 
   
 
Bài tập  
 
Tình huống nói chung tại cộng đồng của bạn: 
 
“Làng A nằm gần một con sông.Khi có bão xảy ra, nước trên sông chảy tràn 
quan vùng trũng của làng.Cộng đồng này cũng nằm trong khu vực có nguy cơ 
động đất. Gần đây, một nhóm công tác đã tiến hành đánh giá các toà nhà và cơ 
sở vật chất và báo cáo rằng, các công trình này không thể trụ được nếu có cơn 
lũ đến. Nói chung, người dân ở đây nghèo nhưng họ có thể tự tổ chức nhau lại 
thành Tổ chức xã hội”. 
 

Thiết lập bảng mô tả công việc của mỗi tổ chức trong cộng đồng 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Đơn vị/tổ chức: ……………………………………. 
 Nhiệm vụ & chức năng chính: …………………… 
 Người phụ trách: ………………………………….. 
 Điện thọai: …………………………………………. 
 

Công việc Nhu cầu nguồn lực Nguồn lực sẳn có Người/ Cơ quan phối 
hợp 

Trước    

    

Trong    

    

    

Sau    

    
 
Tổ chức các thành viên có những họat động tương tự sẽ ghép lại thành từng 
Tiểu ban và thực hiện: 
 
Anh/chị là một thành viên của tổ chức này và thuộc Ban Y tế, hãy thảo luận với 
các thành viên khác về kế hoạch giảm nhẹ hoặc phòng ngừa; chuẩn bị; ứng phó 
và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
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1. Ban Y tế - vệ sinh – môi trường 

 
Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Anh/chị là một thành viên của tổ chức này và thuộc Ban Ứng phó, hãy thảo luận 
với các thành viên khác về kế hoạch giảm nhẹ hoặc phòng ngừa; chuẩn bị; ứng 
phó và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
 

2. Ban Ứng phó – cứu hộ - cứu nạn 
 
Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
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Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Anh/chị là một thành viên của tổ chức này và thuộc Ban Thông tin và Cảnh báo, 
hãy thảo luận với các thành viên khác về kế hoạch giảm nhẹ hoặc phòng ngừa; 
chuẩn bị; ứng phó và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
 

3. Ban Thông tin và Cảnh báo  
 

Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
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Anh/chị là một thành viên của tổ chức này và thuộc Ban Nhận  thức Cộng  đồng  
và  Tập  huấn, hãy thảo luận với các thành viên khác về kế hoạch giảm nhẹ hoặc 
phòng ngừa; chuẩn bị; ứng phó và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
 

4. Ban Nhận thức Cộng  đồng, Tập  huấn 
 
Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Anh/chị là một trong những lãnh đạo của tổ chức và chịu trách nhiệm tổng thể về 
công tác điều phối, hãy thảo luận với các hội viên về kế hoạch giảm nhẹ hoặc 
phòng ngừa; chuẩn bị; ứng phó và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
 

5. Ban điều phối và cứu trợ 
 
Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
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Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Anh/chị là một trong những lãnh đạo của tổ chức và chịu trách nhiệm tổng thể về 
công tác an ninh – trật tự, hãy thảo luận với các hội viên về kế hoạch giảm nhẹ 
hoặc phòng ngừa; chuẩn bị; ứng phó và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
 

6. Ban An ninh – trật tự 
 
Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Anh/chị là một trong những lãnh đạo của tổ chức và chịu trách nhiệm tổng thể về 
công tác Tài chính – tổng hợp, hãy thảo luận với các hội viên về kế hoạch giảm 
nhẹ hoặc phòng ngừa; chuẩn bị; ứng phó và phục hồi đối với các thảm hoạ: 
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7. Ban Tài chính và kế họach tổng hợp 

 
Các hoạt động giảm nhẹ Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
  
Các hoạt động phòng ngừa Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động ứng phó Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
 
Các hoạt động phục hồi Nguồn lực cần thiết 
1  
2  
3  
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CHƯƠNG IV 
 

PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH  
PHÒNG NGỪA THẢM HỌA CHO CẤP XÃ 

 
Mục tiêu chương học: 
Sau chương này, học viên sẽ: 

1. Hiểu rõ về khái niệm và nội dung của kế hoạch Phòng ngừa Lũ lụt 
2. Hiểu quá trình lập kế hoạch Phòng ngừa Lũ lụt tại cấp Xã 
3. Nhận ra được những nguồn lực yêu cầu cho công tác phòng ngừa và ứng 

phó lũ lụt 
4. Định nghĩa được vài trò và nhiệm vụ khác nhau của các cơ quan (cán bộ 

phụ trách) cấp xã 
 

NỘI DUNG 
Phần 1.Phát triển kế hoạch phòng ngừa thảm họa cho cấp xã  
Phần 2.Các yếu tố của kế hoạch phòng ngừa thảm họa 
Phụ lục: Mô hình mẫu 
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Phần 1 
Phát triển kế hoạch phòng ngừa thảm họa cho cấp xã 

Mục tiêu bài học 
Sau cuối bài học này, những người tham dự đạt được: 

1. Hiểu rõ tiến trình có liên quan trong lập kế hoạch Phòng ngừa Lũ lụt. 
2. Nhận ra sự khác biệt giữa các giai đoạn khác nhau của chương trình phòng 

ngừa Lũ lụt. 
3. Phát triển một kế hoạch phòng ngừa Lũ lụt ở cấp Xã 
4. Nhận diện được các vai trò và nhiệm vụ khác nhau của các cơ quan (cán 

bộ phụ trách) tại cấp xã, qua đó hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng và hiệu quả 
cho một trận lũ lụt. 

Các điểm chính cần ghi nhớ  
1. Một kế hoạch phòng ngừa Thảm họa sẽ đảm trách thoả đáng các hành 

động trước khi Thảm họa và bảo đảm ứng phó và cứu trợ hiệu quả trong 
và sau Thảm họa… 

2. Lập kế hoạch cho Thảm họa nên được làm cho tất cả các vùng mà nơi đó 
có các hoạt động của con người và có sự ảnh hưởng đến các hiểm họa 
hoặc nguy cơ.  

3. Đầu ra chính của kế hoạch phòng ngừa Thảm họa bao gồm một tập hợp 
mô tả sự sắp xếp các hoạt động như thế nào để chắc chắn, sẵn sàng ứng 
phó và cứu trợ từ các sự kiện hiểm họa. 

4. Các sự sắp xếp hoạt động phòng ngừa được chứng minh bằng tư liệu trong 
một kế hoạch hoặc một chiến lược cụ thể. Một cấu trúc sẽ được hình thành 
đảm bảo phù hợp nhiều cơ quan phối hợp trong hành động phòng ngừa 
được thực hiện tại mỗi cấp chính quyền.   

 
Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
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Phần 2 

Các yếu tố của kế hoạch phòng ngừa thảm họa 
 

Mục tiêu bài học 
Sau cuối bài học này, những người tham dự sẽ:  

1. Hiểu rõ những yếu tố cơ bản của kế hoạch phòng ngừa Thảm họa. 
2. Thảo luận một khuôn mẫu cho kế hoạch phòng ngừa thảm họa cấp xã.  

 
Các điểm cần ghi nhớ: 
1. Chính quyền Xã quản lý các điểm trọng tâm thực hiện các hoạt động của tất 

cả các kế hoạch của chính quyền và các tổ chức xã hội tại địa phương bao 
gồm cả kế hoạch phòng ngừa Thảm họa.  

2. Kế hoạch được lập trước thảm họa sẽ bảo đảm quyết định ứng phó có hiệu 
quả tại thời điểm thảm họa.  

3. Một kế hoạch phòng ngừa hiệu quả bao trùm 2 khía cạnh chủ yếu:     

 Một tập hợp sự xếp đặt mô tả tường tận làm thế nào điều hành các 
hoạt động trước, trong và sau Thảm họa.  

 Vai trò và nhiệm vụ của các cơ quan hay cán bộ phụ trách, các tổ 
chức xã hội khác nhau tại địa phương trong việc phòng ngừa - ứng 
phó hiểm họa và phục hồi sau thảm họa sẽ được cụ thể hoá bằng 
những công việc quan trọng, họ sẽ làm gì để điều hành trong tình 
trạng đó.  

 
 

Thời gian dự kiến và Phương pháp (xem phụ lục) 
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PHỤ LỤC 1 
 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ THẢM HỌA  
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG DÀNH CHO CẤP XÃ 

 
1. Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể: 

a. Hiểu và giải thích được các khái niệm trong công tác quản lý thảm họa 
b. Xác định được tình trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng đối với Lũ, khả năng 

sẵn có của cộng đồng trong việc sẵn sàng ứng phó với lũ 
c. Xác định nhu cầu cần hỗ trợ trong công tác sẵn sàng ứng phó và nâng cao 

năng lực phòng chống Lũ tại cộng đồng 
d. Lập được kế hoạch nâng cao năng lực và phòng ngừa và ứng phó với Lũ của 

xã với sự tham gia của cộng đồng (đại diện các tổ chức xã hội, đoàn thể và 
chính quyền địa phương) 

2. Chương trình : 
 

Thời gian Nội dung Giảng 
viên Yêu cầu – kết quả đầu ra 

Ngày thứ 1  
7g30 – 8g00 Khai giảng BTC Có sự tham dự của C/quyền 

Địa phương 
8g00- 8g15 Giới thiệu mục tiêu và tìm hiểu 

mong đợi của học viên 
BTC Có nhu cầu của học viên 

8g15 – 9g00 Công tác tổ chức lớp BTC Có nhóm học tập 
9g00 – 9g15 Giải lao   
9g15 – 9g30 Khái niệm: về Hiểm họa và 

thảm họa 
 Giải thích rõ ràng các khái 

niệm 
 

10g30 – 10g45  Khái niệm về TTDBTT và 
Khả năng 

 Giải thích rõ ràng các khái 
niệm Và chỉ ra được 3 tình 
trạng (VC/VL, TĐ/ĐC, TC/XH) 
tại C/đồng 

10g45 – 11g30  Xem phim Sống chung với 
lũ  

 An tòan cấp hộ gia đình 

 Nhận ra các họat động trước, 
trong và sau trong phòng ngừa 
và ứng phó của cấp gia đình 

 Nghỉ trưa   
13g30 – 15g00  Mối liên hệ giữa các yếu tố 

HH,TH, TTDBTT, KN  
 Hiểu được nguyên nhân và sự 

tương quan của công thức 
15g00 – 15g15 Giải lao   
15g15 – 16g30  Mô hình hội tụ và giải tỏa 

 Các mô hình quản lý TH 
 Đánh giá rủi ro & thiệt hại 

 Cách đánh giá thiệt hại và Các 
lọai báo cáo trong và sau thảm 
họa 

16g30 – 16g45 Đánh giá cuối ngày BTC Rút kinh nghiệm 
Ngày thứ 2  
7g30 – 7g35 Khởi động Nhóm Tạo không khí dẫn nhập vào 
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trực 
7g35 – 7g45 Tóm tắt bài học ngày thứ 1 Nhóm 

trực 
HV nhớ lại những trọng điểm 
bài học trước 

7g45 – 9g00 - Báo cáo trong thảm họa  
- Lý thuyết : Lập kế họach 

PNƯP dựa vào cộng đồng 
(Thu thập thông tin trong 
việc lập kế họach) 

 Các yếu tố trong KH PNƯP 
thảm họa 
 

9g00 – 9g15 Giải  lao   
9g15 – 11g30 Qui trình lập kế họach và các 

yếu tố 
 Biết các bước tiến hành lập kế 

họach 
 Nghỉ  trưa   

13g30 – 13g35 Khởi động Nhóm 
trực 

Tạo không khí dẫn nhập vào 

13g35 – 15g00 Chia nhóm làm kế họach  Thực hành viết kế họach theo 
hướng dẫn 

15g00 – 15g15 Giải lao   
15g15 – 15g20 Khởi động Nhóm 

trực 
Tạo không khí dẫn nhập vào 

15g20 – 16g00 Sửa và góp ý điều chỉnh kế 
họach 

  

16g30 – 16g45 Giải đáp câu hỏi và đánh gía 
cuối khóa 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PHỤ LỤC 2  
KẾ HỌACH BÀI GIẢNG 

LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
Dành cho cấp xã tại Tỉnh Tiền Giang 

 
Thời gian Nội dung Phương pháp Họat động Học 

viên Phương tiện Yêu cầu – kết quả đầu 
ra 

Ngày thứ nhất : Các thuật ngữ, khai niệm và Quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng 
7g30 – 8g00 Khai giảng    Có sự tham dự của 

C/quyền Địa phương 
8g00- 8g15 Giới thiệu mục tiêu, xây 

dựng nội quy và tìm hiểu 
mong đợi của học viên 
 

Thuyết trình 
Phát vấn 

 

 Tham khảo 
 Đưa ra ý kiến 

 Slide Power point 
 Giấy A0 và bút 
 Bản câu hỏi 

Có nhu cầu của học viên 

8g15 – 9g00 Công tác tổ chức lớp Chia nhóm  Đếm số 
 Ghi tên lên giấy 

màu 

 Giấy màu Có nhóm học tập và tự 
quản theo màu giấy 

9g00 – 9g15 Giải lao     
9g15 – 9g30 Khái niệm: về Hiểm họa và 

thảm họa 
Thảo luận 2 

nhóm  
 Nhóm Hiểm họa 
 Nhóm Thảm họa 

 Giấy A0 hoặc chia 
bảng 

 Slide chiếu + 
Projector 

HH : Nguy hiểm – đe dọa 
TH : Tác động – gây thiệt 
hại 
 

10g30 – 10g45 Khái niệm về TTDBTT và 
Khả năng 

Thuyết trình 
Phát vấn 

 

 Nêu lên các tình 
trạng DBTT 

 Nâng cao khả 
năng bằng việc 
chuyển đổi từ 
TTDBTT 

 Giấy A0 hoặc chia 
bảng 

 Slide chiếu + 
Projector 

 Bản câu hỏi 

Giải thích rõ ràng các khái 
niệm Và chỉ ra được 3 
tình trạng (VC/VL, TĐ/ĐC, 
TC/XH) tại C/đồng 

10g45 – 11g30  Xem phim Sống chung 
với lũ  

 An tòan cấp hộ gia đình 

Phát vấn 
Chiếu Video 

Thuyết trình bổ 

 Xem phim và 
ghi nhớ (trước, 
trong, sau) 

 Video Sống chung 
với lũ 

 Slide chiếu + 

Nhận ra các họat động 
trước, trong và sau trong 
phòng ngừa và ứng phó 
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sung  Mô tả cụ thể 
(Trước-trong-
sau) 

Projector 
 Bản câu hỏi 

của cấp gia đình 

 Nghỉ  trưa     
13g00 - 13g15 Khởi động     
13g15 – 15g00  Mô hình hội tụ và giải tỏa  

 Mối liên hệ giữa các yếu 
tố HH,TH, TTDBTT, KN  

 Các mô hình quản lý TH 

Phát vấn 
Thuyết trình 

 Giải thích tại sao 
 
 
 
 
 Xếp card màu 

 Slide chiếu + 
Projector  

 
 
 Card màu có ghi sẳn 

các bước 

 Hiểu được nguyên 
nhân và sự tương 
quan của công thức 

 Hiều rỏ quy trình của 
quản lý thảm họa 

15g00 – 15g15 Giải lao     
15g15 – 16g30  Đánh giá rủi ro & thiệt 

hại 
 
 Báo cáo trong thảm họa 

Bài tập nhóm 
nhỏ 

 Bài tập về rủi ro 
và các giải pháp 
khắc phục 

 Cách đánh giá nguy cơ 
(rủi ro) và đưa ra giải 
pháp 
Các lọai báo cáo trong và 
sau thảm họa 

16g30 – 16g45 Đánh giá cuối ngày BTC   Rút kinh nghiệm 
 
 

Ngày thứ 2 : Lập kế họach PNƯP dựa vào cộng đồng 
7g30 – 7g35 Khởi động Nhóm trực   Tạo không khí dẫn nhập 

vào 
7g35 – 7g45 Tóm tắt bài học ngày thứ 1 Nhóm trực đặt 

câu hỏi 
 Củng cố nhận 

thức 
 Linh động HV nhớ lại những trọng 

điểm bài học trước 
7g45 – 9g00 Lý thuyết : Kế họach PNƯP 

thiên tai  
Phát vấn 

Thuyết trình 
 Đưa ra ý kiến 

riêng 
 Bảng câu hỏi 
 Slide chiếu + 

Projector 

Hiểu rõ tầm quan trọng 
việc lập kế họach 

9g00 – 9g15 Giái lao     
9g15 – 11g30 Qui trình lập kế họach và các 

yếu tố 
Phát vấn 

Thuyết trình 
 Đưa ra ý kiến 

riêng 
 Bảng câu hỏi 
 Slide chiếu + 

 Biết các bước tiến 
hành lập kế họach  



 
 
 

  

Tài liệu dành cho HDV 

Projector  Các yếu tố trong KH 
PNƯP thảm họa 

 
 Nghĩ trưa     

13g30 – 13g35 Khởi động Nhóm trực   Tạo không khí dẫn nhập 
vào 

13g35 – 15g00 Chia nhóm làm kế họach Nhóm theo sự 
phân công lĩnh 
vực (Y tế, an 
ninh, Cứu hộ, 
cứu trợ, hậu 
cần, truyền 

thông và cảnh 
báo…) 

 Xếp nhóm theo 
sự phân công 
của Ban chỉ đạo 

 Thảo luận 
(trước, trong, 
sau) 

 Bản câu hỏi cho 
từng nhóm 

 Giấy A0 + bút 

Đề ra được một kế họach 
hành động nhất quán 

15g00 – 15g15 Giải lao     
15g15 – 15g20 Khởi động Nhóm trực   Tạo không khí dẫn nhập 

vào 
15g20 – 16g00 Sửa và góp ý điều chỉnh kế 

họach 
Tổng hợp và bổ 

sung 
 Theo dõi và đặt 

câu hỏi 
 Bản bài tập của Học 

viên 
 Nhận ra được các 

công việc của mình 
16g30 – 16g45 Giải đáp câu hỏi và đánh gía 

cuối khóa 
Thuyết trình 
Phát mẫu 

 Đặt câu hỏi 
 Viết pos test 

 Mẫu Post test  

 



PHỤ LỤC 3 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG 

 
NGÀY THỨ 1 

CHƯƠNG I: CÁC THUẬT NGỮ VÀ MỐI LIÊN HỆ 
 

Hoạt động 1: Hiểm họa, thảm họa 
 

Bước 1: Chia nhóm nhỏ 
1. Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm a – Từng 2 người : thảo luận với 

nhau và đưa ra ý kiến riêng nói về HIỀM HỌA; nhóm b – Từng 
2 người : thảo luận với nhau và đưa ra ý kiến riêng nói về THẢM 
HỌA 

2. HDV ghi ý kiến trên bảng 
3. Lưu ý các ý kiến gần đúng vớI các ý chính 
4. Tổng hợp và đưa ra khái niệm đúng đã được chuẩn bị 

 
Bước 2: Phát vấn 

1. Yêu cầu học viên đưa ra các ví dụ các hiểm họa nào là do thiên 
nhiên, các hiểm họa nào là do con người 

2. Chia thành 2 ô và ghi trên bảng (thiên nhiên –con người) 
3. Giải thích với học viên rằng : ”Các hiểm họa do con người gây 

ra thì con người cũng có thể hạn chế và ngăn chận, ngược lại  
hiểm họa do thiên nhiên gây ra chỉ có thể làm giảm nhẹ hoặc 
phòng tránh, do vậy trong điều kiện thời gian lớp chỉ nên lưu ý 
các hiểm họa do thiên nhiên” 

 
Bước 3: Thuyết trình 

1. Phân tích sự khác biệt và tương quan  
 

Tương quan HIỂM HỌA THẢM HỌA 
Khác nhau  Đe dọa 

 Nguy hiểm 
 Có khả năng thành TH 

 Đã tác động  
 Gây thiệt hại 
 Thảm họa gây ảnh 

hưởng….  
Giống nhau Hiện tượng hay sự tác 

động do con người hay 
thiên nhiên ngây ra 

Hiện tượng hay sự tácđộng 
do con người hay thiên 
nhiên ngây ra 

 
Bước 4: Phát vấn 
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1. Yêu cầu học viên đưa ra các hiểm họa thường xảy ra 
Hiểm họa do thiên nhiên Hiểm họa do con người 

- . 
- . 
- . 
-  

- . 
- . 
- . 
- . 

 
 

 
Hoạt động 2: Tình trạng dễ bị tổn thương - khả năng 
 

Bước 1: Phát vấn cá nhân 
1. Chia lớp thành 2 nhóm (nhóm a suy nghĩ và trả lời TTDBTT-

nhóm b suy nghĩ và trả lờI KN) 
Câu hỏi 1: Anh chị hiểu như thế nào là TTDBTT? 

2. HDV ghi ý kiến trên bảng 
Câu hỏi 2: Anh chị hiểu như thế nào là KN? 

3. HDV ghi ý kiến trên bảng 
4. Ghi tất cả ý kiến của học viên trên bảng 
5. Chọn và tổng hợp và đưa ra khái niệm đúng đã được chuẩn bị 

 
Bước 2: Phát vấn cá nhân 

Câu hỏi 1: Cả lớp cho các ví dụ về TTDBTT? 
1. Mỗi người ghi ra 1 ví dụ trên giấy 
2. HDV thu và dán trên bảng 

 
Bước 3: Phân tích và giải thích TTDBTT - Thuyết trình 

1. Phân tích và giải thích TTDBTT có 3 yếu tố (VC/VL – TĐ/ĐC – 
TC/XH), chiếu slide đã chuẩn bị (Sl. 1)*1 

                                         
1 * Slide Power Point buộc phải có 
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Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû Vieät Nam – Viet Nam Red Cross – VNRC
82 Nguyeãn Du Haø Noäi Vieät Nam – 82 Nguyen Du St. Ha Noi

Tình traïng deã bò toån thöông

Laø moät loaït caùc ñieàu kieän noåi troäi hoaëc
noái tieáp nhau taùc ñoäng baát lôïi ñeán khaû
naêng ngaên chaän, giaûm nheï, phoøng ngöøa
hoaëc öùng phoù vôùi moái ñe doïa, hieåm hoïa
do thieân nhieân hay con ngöôøi gaây ra (hay 
moät quaù trình cuûa caù nhaân, hoä gia ñình
hoaëc moät coäng ñoàng) 

 Nhöõng yeáu ñieåm vaø tính nhaïy caûm tröôùc
nhöõng maát maùt vaø toån thaát do thaûm hoïa

 
 

2. Chia phần bảng TTDBTT thành 3 phần theo 3 yếu tố 
3. Nhặt từng TTDBTT của Học viên và dán vào ô phù hợp 
4. Bổ sung bằng cách chiếu slide TTDBTT (Sl 2) 
5.  

Tình traïng deã bò toån thöông
Veà vaät chaát

 DaânDaân ccöö, , nhanhaøø ccöûöûaa, , ññaaáátt ññaiai, , 
côcô sôsôûû hahaïï tataààngng, , cacaùùcc dòchdòch vuvuïï
côcô babaûûnn……tataïïii vuvuøøngng ththööôôøøngng
xuyeânxuyeân xaxaûûyy rara thathaûûmm hohoïïaa

 NguoNguoàànn llöïöïcc kiekieáámm sosoáángng
khoângkhoâng babaûûoo ññaaûûmm vavaøø cocoùù ttíínhnh
ruruûûii roro caocao

 ThieThieááuu phphööôngông tietieäänn sasaûûnn xuaxuaáátt
 PhuPhuïï thuothuoääcc vavaøøoo nguonguoàànn vovoáánn
 ThieThieááuu llööôngông ththöïöïcc ththööôôøøngng

xuyeânxuyeân

 ThieThieááuu kyõkyõ naêngnaêng vavaøø hiehieååuu biebieáátt
côcô babaûûnn

 ThieThieááuu cacaùùcc dòchdòch vuvuïï côcô babaûûnn
 KhaKhaûû naêngnaêng ttöïöï chaêmchaêm sosoùùcc

kekeùùmm, , dòchdòch bebeäänhnh ththööôôøøngng xaõyxaõy
rara

 CaCaùùcc nguonguoàànn llöïöïcc ttöïöï nhieânnhieân bòbò
khaikhai thathaùùcc quaquaùù giôgiôùùii hahaïïnn

 XungXung ññooäätt, , babaïïoo llöïöïcc trongtrong
cocoäängng ññooààngng
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Tình traïng deã bò toån thöông
Veà maët xaõ hoäi/toå chöùc

 MoMoááii quanquan heheää giagia ñìñìnhnh, , 
hohoïï hahaøøngng loloûûngng leleûûoo

 ThieThieááuu khakhaûû naêngnaêng : : 
sasaùùngng tataïïoo, , totoåå chchöùöùcc, , 
lalaûûnhnh ññaaïïoo

 QuyeQuyeáátt ññònhònh khoângkhoâng
hiehieääuu quaquaûû

 KhoângKhoâng cocoùù ssöïöï thamtham
giagia bbììnhnh ññaaúúngng cucuûûaa
cocoäängng ññooààngng

 KyKyøø thòthò, , chiachia reõreõ

 TaTaääpp tutuïïcc lalaïïcc hahaääuu thiethieááuu
bbììnhnh ññaaúúngng giôgiôùùii..

 CaCaùùcc totoåå chchöùöùcc trongtrong
CCÑÑ yeyeááuu kekeùùmm

 KhoângKhoâng cocoùù momoááii quanquan
heheää vôvôùùii chchíínhnh quyequyeàànn

 CoâCoâ lalaääpp vôvôùùii thetheáá giôgiôùùii
beânbeân ngoangoaøøii

 
 

6. Hỏi học viên có câu hỏi nào không và giải thích rõ  
 
Bước 4: Chuyển TTDBTT thành khả năng (phát vấn + thuyết trình) 

1. Giải thích tình trạng DBTT và tình trạng trái ngược với khả năng 
2. Yêu cầu học viên thay đổi từng tình trạng DBTT thành KN 
3. Viết lên bảng TTDBTT # KN 
4. Chiếu (Sl. 3)  

 
Hoạt động 3:  Mối quan hệ giữa các yếu tố HH – TTDBTT – KN    
 

Bước 1: Phát vấn 
1. Viết ra công thức  

 
Nguy cơ thảm họa (NCTH) = Hiểm họa x TTDBTT 
                              Khả năng 

2. Giải thích vì sao 
3. Biểu diễn bằng mũi tên : khi nào NCTH     và khi nào NCTH     

 
 

Söï lieân heä cuûa caùc yeáu toá

Söï ruûi ro = Hieåm Hoaï + TTDBTT – Khaû Naêng

= Hieåm Hoaï (+)X TTDBTTThaûm
hoïa

=
HH  (x) TTDBTT

KN
Thaûm hoïa
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Hoạt động 4:   Xem phim “Sống chung với lũ“ 
 

Bước 1: Thử thách trí nhớ 
1. Chiếu phim “Sống chung với lũ“ 
2. Chia lớp thành 3 nhóm : TRƯỚC – TRONG – SAU 
3. Yếu cầu học viên từng nhóm nói lại từng việc trong phim đã làm 

phù hợp với tên của nhóm 
4. Chiếu Slide đã chuẩn bị (Sl. 4) 

 
TRÖÔÙC KHI LUÕ VEÀ

1. Thöôøng xuyeân theo doõi thoâng tin treân ñaøi
2. Gia coá ñeâ, bôø
3. Baûo veä vaät nuoâi (giaêng löôùi, ñaép bôø, keâ chuoàng

gia suùc leân cao
4. Chuaån bò löông thöïc, thöïc phaåm, thuoác men, 

pin ñeøn, chaát ñoát ñeå söû duïng ít nhaát 1 tuaàn
5. Caát giöõ caùc giaáy tôø quan troïng, quaàn aùo trong

tuùi ny lon vaø treo treân cao
6. Keâ – kích – choáng – choûi nhaø cöûa, laøm raøo

quanh giöôøng nguõ cuûa treû
7. Laøm gaùc löõng vaø cöûa soå thoaùt hieåm
8. Xem xeùt laïi heä thoáng ñieän trong nhaø

 
 

TRÖÔÙC KHI LUÕ – LUÏT VEÀ
9. Chuaån bò phao, aùo phao hoaëc vaät noåi
10. Chuaån bò saún tuùi sô taùn 
 Quaàn aùo, muøng, meàn
 Löông thöïc
 Pin, ñeøn, Radio, ñeøn caày

11. Xaùc ñònh ñieåm di dôøi, sô taùn
12. Baûo veä nguoàn nöôùc
13. Xem xeùt laïi heä thoáng ñieän trong nhaø
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SAU KHI LUÕ - LUÏT
1. Nguõ muøng ban ngaøy cuõng nhö ñeâm
2. Khoâng ñeán khu vöï gaàn bôø soâng nôi bò saït lôõ vaø

khu vöïc khoâng coù ngöôøi ôû
3. Khoâng vaøo nhaø ñaõ bò ngaäp
4. Khoâng chaïm vaøo oå ñieän öôùt
5. Khoâng duøng thöïc phaåm bò aåm, öôùt
6. Cuûng coá laïi ñeâ, bôø
7. Doïn deïp nhaø cöûa
8. Veä sinh moâi tröôøng vaø choán xaùc xuùc vaät
9. Chæ quay trôû veà nhaø khi coù söï höôùng daãn cuûa 

ngöôøi coù traùch nhieäm (neáu ñaõ sô taùn)
10. Xuùc, röõa duïng cuï chöùa nöôùc, gieáng nöôùc bò 

ngaäp 

 
 

Bước 2: Bổ sung những giải pháp an toàn cấp hộ gia đình (thuyết 
trình) 

1. Chiều Slide bổ sung (Hyperlink) về giải pháp an toàn cấp hộ gia 
đình 

 
2. Hỏi ý kiến học viên và giải đáp 

 
Hoạt động 5:   Các mô hình quản lý nguy cơ thảm họa 
 

Bước 1: Nhắc lại công thức mối quan hệ giữa các yếu tố HH-
TTDBTT-KN  
 
Bước 2: Mô hình hội tụ - Thuyết trình 

1. Chiếu Slide đã chuẩn bị (Sl. 6)  
2. Giải thích tại sao 
3. Hỏi ý kiến học viên và giải thích rõ 

Thaûm hoïaHIEÅM HOÏA TTDBTT

                    

Thaûm 
hoïaHIEÅM HOÏA TTDBTT

 Luõ luït
 Haïn haùn
 Baõo
 Gioâng seùt
 Saït lôõ
 Ngaäp uùng
…

 Moâi tröôøng vaät chaát yeáu keùm
 Neàn kinh teá thaáp keùm
 Sinh keá nhieàu ruûi ro
 Thieáu nhaän thöùc coäng ñoàng
 Toå chöùc xaõ hoäi rôøi raïc

Söï kieän chaâm ngoøi Ñieàu kieän khoâng an toaøn

Toån thaát:
Tính maïng, 
Nhaø cöûa, Taøi saûn vaø
cô sôû haï taàng 
Xaùo troän cuoäc soáng
Moâi tröôøng thay ñoåi

Thaûm Hoïa xaûy ra khi

CHUONG TRINH PHONG NGUA THAM HOA  
 

Bước 3: Mô hình giải toả (phân tán) - Thuyết trình 
1. Chiếu Slide đã chuẩn bị (Sl. 7)  
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CHUONG TRINH PHONG NGUA THAM HOA

Moâ hình giaûi toaû (2) 
Thaûm Hoïa

Kieåm soaùt 
tình hình 
thaûm hoïa

Caùc ñieàu kieän
an toaønGiaûm nheï hieåm hoïa

=  TH
HH (x)           TTDBTT

KN

Phoøng ngöøa = Hieåm hoaï + TTDBTT +  Khaû Naêng

 
2. Giải thích tại sao 
3. Hỏi ý kiến học viên và giải thích rõ 

 
Bước 4: Chu kỳ quản lý thảm họa - Thảo luận nhóm 

1. Vẽ vòng tròn với điểm “Thảm họa” theo chiều kim đồng hồ trên 
bảng 

 
 
 
 
 
 

2. Dán tất cả các thẻ màu có ghi mỗi hoạt động trên bảng (Cứu trợ 
khẩn cấp- phục hồi – tái thiết- giảm nhẹ) một bên 

3. Yều cầu 1 học viên lên bảng và xếp theo chu kỳ bắt đầu từ sau 
điểm “thảm họa” và giải thích vì sao? 

4. Hỏi ý kiến các học viên khác. 
5. Chiếu Slide chuẩn bị (Sl 8) và giảI thích rõ tại sao với học viên 

 
Bước 5: Mô hình quản lý thảm họa co giãn - Thảo luận nhóm 

1. Chiếu Slide chuẩn bị (Sl 9)  
 
  
 

     

MÔ HÌNH QUẢN LÝ THẢM HỌA DIỂN RA TỪ TỪ

Cöùu trôï
KC

Phuïc hoài

Giảm nhẹ

Phoøng ngừa

Cảnh báo

Tìnnh trạng khẩn 
cấp

                 

MÔ HÌNH QUẢN LÝ THẢM HỌA DIỂN RA ĐỘT NGỘT

Cöùu trôï
KC

Phuïc hoài

Taùi thieát

Giaûm nheï

Phoøng 
ngöøa
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Chu kyø quaûn lyù thaûm hoïa Co daõn 

Caùc hoaït ñoäng coù theå thöïc hieän ñoàng thôøi 
nhöng  söï chuù troïng coù söï khaùc nhau
Tó troïng töông ñoái cuûa moãi hoaït ñoäng tuyø thuoäc 
•vaøo moái quan heä giöõa hieåm hoïa vaø TTDBTT

 
 

2. Yêu cầu học viên giải thích tại sao lúc co và lúc giãn. 
3. Ghi ý kiến học viên 
4. Giải thích và bổ sung. 
 

Hoạt động 6:   Đánh giá rủi ro thảm họa 
 

Bước 1: Giới thiệu về đánh giá - Thuyết trình 
1. Giới thiệu khái niệm đánh giá 
2. Giới thiệu đánh giá rủi ro thảm họa 

 
Bước 2: Làm bài tập đánh giá rủi ro – Bài tập nhóm 

1. Chia lớp ra làm nhiều nhóm nhỏ để làm bài tập nhóm 
 

a. Đánh giá hiểm họa thường xảy ra (theo 7 yếu tố) 
Hiểm họa Nhân tố Dấu hiệu 

cảnh báo 
Thời gian 
báo động 

Tần suất Tốc độ 
xảy ra 

Thời 
gian 

Thời hạn 

        
        
 

b. Đánh giá rủi ro theo lịch mùa vụ 
 

Nguy cơ Vụ mùa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lúa             
Màu             
Thuỷ sản             

 
c. Đánh giá chung các TTDBTT tại cộng đồng 
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Mẫu 
Loại Hiểm họa Vật chất Thái độ/động cơ Tổ chức/xã hội 
Lũ lụt    
…    
 

2. Từng nhóm trình bày 
Bước 3: Chọn 2 loại hiểm họa thường xảy ra đối với cộng đồng để làm 
bài tập kế tiếp về đánh giá thiệt hại. 

Mẫu 
Loại Hiểm 

họa Người Vật chất Môi trường Cơ cấu xã hội 

Lũ lụt     
…     
     
 

Bước 4: Dựa trên bài tập đánh giá thiệt hại, làm bài tập lựa chọn giải 
pháp giảm nhẹ rủi ro. 

1. Giải thích về giảm nhẹ rủi ro 
2. Đưa ra một số giải pháp : công trình, phi công trình, kinh tế 
 

Mẫu 
Giải pháp Loại Hiểm 

họa Cơ cấu  
công trình 

Cơ cấu  
phi công trình 

Kinh tế khác 

Lũ lụt     
…     
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NGÀY THỨ 2 

CHƯƠNG II - QUẢN LÝ THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
(Phần lập kế hoạch phòng ngừa) 

 
Hoạt động 7:   Báo cáo thảm họa 
 

Bước 1: Giới thiệu các loại báo cáo – Phát vấn & Thuyết trình 
1. Hỏi học viên thông trường có mấy loại báo cáo khi thảm họa bắt 

đầu xảy ra? 
2. Ghi nhận và hỏi vì sao 
3. Chiếu các Slide có sẵn  

a. Sl 10 : Các giai đoạn thảm họa thích ứng với từng loại và 
thời gian báo cáo 

 

CAÙC LOAÏI BAÙO CAÙO

Tröôùc Sau

BC
Sô boä

Vaøi giôø sau
(10 tieáng 

ñaàu)

BC
Tình hình 
Thaûm hoïa

12-36 tieáng

BC
Ñaùnh giaù
nhu caàu 

ngaén haï

 
  
 
 

TT Lọai báo cáo Trước Trong Sau 

1 Đánh giá TTDBTT & Khả năng    
2 Sơ bộ  10 giờ đầu  

3 Báo cáo tình hình thảm họa  12 – 36 giờ 
đầu  

4 Báo cáo đánh giá nhu cầu ngắn hạn 
và phục hồi   36 – 72 

tiếng 

5 Đánh giá thường xuyên   
10,15,30,45 

ngày – 3 
tháng 
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b. Thông tin của từng loại báo cáo (tài liệu hướng dẫn DANA 

của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB ) 
 
 
Hoạt động 8:   Lập kế hoạch phòng ngừa (trang 38 tài liệu cho HV) 
 

Bước 1: Ý nghĩa của việc lập kế hoạch – Phát vấn & thuyết trình 
1. Hỏi và chờ học viên trả lời việc lập kế hoạch phòng ngừa, sau đó 

đưa ra đáp án: 
 

Hỏi Đáp 
Lập KH mang ý 
nghĩa gì? 

 Tăng cường tính hiệu quả, hiệu suất và tác 
động của cơ chế ứng phó khẩn cấp trong 
BCH 

 Tăng cường công tác phòng ngừa thảm 
họa tại cộng đồng thông qua giáo dục, chuẩn 
bị và hỗ trợ người dân địa phương tự chuẩn bị 
cơ chế ứng phó để có thể giải quyết các tình 
huống khần cấp thảm họa 

 Phát triển các hoạt động có thể giúp giải 
quyết những rủi ro hàng ngày và ứng phó với 
thảm họa như y tế,sơ cứu và phúc lợi xã 
hội… 

Ai sẽ là người lập 
kế hoạch? 

 Sự tham gia của cộng đồng bao gồm: chính 
quyền, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội , … 

Những yếu tố nào 
trong KHPN? 

 Quản lý tổ chức điều phối 
 Đánh giá nhu cầu dự tính 
 Phát triển hệ thống cảnh báo 
 Đánh giá nhu cầu khẩn cấp 
 Huy động và phân bố nguồn lực 
 Thông tin liên lạc trong và ngoài 
 Yếu tố các ngành 

 
Bước 2: Làm tập lập kế hoạch 

1. Hỏi học viên thành phần cơ cấu và cơ chế hoạt động 
phối hợp của BCH PCLB xã như thế nào? 

2. Yêu cầu từng thành viên liệt kê những công việc của 
mình một cách cụ thể : 
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Mẫu 

Tên thành 
viên Đơn vị Chức năng 

chính Trước Trong Sau 

      
      
      
      
      

 
Bước 3: Làm tập lập kế hoạch cụ thể 

Mẫu  
Đơn vị: …………………………………………….. 
Chức năng chính: …………………………………. 
Người phụ trách: ………………………………….. 
 

TT Công việc 

Thời 
gian bắt 
đầu và 

kết thúc 

Người 
thực 
hiện 

Phối 
hợp với 

ai? 

Nguồn 
lực sẳn 

có 

Nguồn 
lực 
huy 

động 

Kết quả 
phải đạt 

Trước       
        
        
        
Trong       
        
        
        
Sau       
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TRUNG TÂM 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHÂU Á 

 

 

 
LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG  

TỈNH ……………………….. 
Tại xã…………..– Huyện …………… 

Từ ngày ………đến……………. 
 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐẦU KHOÁ 
 

1. Bạn giải thích như thế nào về các khái niệm dưới đây? 
 Hiểm họa là gì? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
 Thảm họa là gì? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
 Tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng trong phòng ngừa và ứng 

phó với thảm họa, thiên tai? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
 Rủi ro? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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2 Việc thực hiện một báo cáo về thiên tai và thảm họa bạn sẽ thực hiện theo 
thời gian và nội dung như thế nào? (có mấy lọai báo cáo và nội dung của 
từng lọai được thiết lập như thế nào?) 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Điều gì bạn lo lắng nhất khi thực hiện một báo cáo về thiệt hại thiên tai (thảm 
họa), tại sao? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Để xây dựng một kế họach sẵn sàng Phòng ngừa và ứng phó thiên tai bạn cần 
lưu ý quy trình cũng như những nội dung được thực hiện bao gồm như thế 
nào? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3 Theo bạn trong một kế hoạch phòng ngừa - ứng phó thiên tai phải có 

những yếu tố nào? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bạn sẽ quan tâm điều gì khi cần phải sơ tán một số lượng lớn người và tài sản 
đến một nơi an tòan khác cho những người dân sẽ phải chịu ảnh hưởng? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cám ơn! 
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TRUNG TÂM 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHÂU Á 

 

 

 
LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG  

TỈNH ……………………….. 
Tại xã…………..– Huyện …………… 

Từ ngày ………đến……………. 
 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI KHOÁ 
 

1. Trong các khái niệm của công tác quản lý thảm họa phần nào là 
khó hiểu nhất : 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

2. Bạn nghĩ gì sau khi được hướng dẫn lập kế họach : 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

3. Phần đánh giá chung : 
 

STT Nội dung đánh giá A B C 
1 Nội dung có phù hợp với công việc    
2 Phương pháp trình bày dễ hiểu    
3 Phương tiện minh họa    
4 Thời gian phù hợp    
5 Mức độ hiểu được kiến thức và tiếp thu bài học    
6 Khả năng áp dụng sau lớp    
7 Mức độ đạt mục tiêu bài    
8 Tài liệu có tham khảo trước (C hoặc K)  

 
Ý kiến khác :………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

   Chân thành cám ơn! 
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Tài liệu tham khảo và tài liệu đọc thêm 
 
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa thảm hoạ 
TT PNTH Châu Á, 1999.  Đánh giá nguy cơ, Khoá tập huấn giảm nhẹ tại đô thị (M1-02) 
TT PNTH Châu Á, 2002 CBDM-10 Tài liệu dành cho học viên 3, trang 85-91. 
Hiệp hội CTĐ&TLLĐ Quốc tế, 1999.Đánh giá khả năng và tình trạng dễ bị tổn thương, 
Hướng dẫn của Hiệp hội Quốc tế, trang 12-13. 
Kotze & Holloway.1996. Chú giải thuật ngữ về Quản lý thảm họa về Giảm nhẹ rủi ro: các 
hoạt động học tập có sự tham gia của cộng đồng về giảm nhẹ thảm họa tại Nam Phi, trang 
112-117  
Hội CTĐ Phi-lip-pin, Sách Hướng dẫn Quản lý thảm hoạ, trang 53-54 
Hội CTĐ VN, Tài liệu Phòng Ngừa thảm hoạ, Chương 11, Giảm nhẹ rủi ro 
Hội CTĐ VN, 2002.  Tài liệu Quản lý thảm họa cấp xã, trang 27 
 
Nhận thức cộng đồng 
TT PNTH Châu Á, 2002.Tài liệu dành cho học viên, Chương 5, Tăng cường khả năng cộng 
đồng, Phần 8.Nhận thức cộng đồng trang 240-246. 
Hiệp hội CTĐ&TLLĐ Quốc tế, Chương trình tập huấn Phòng ngừa Thảm hoạ, Chương 
Xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa, trang2-14 
Tổng hợp Phòng ngừa Thảm hoạ, phần PNTH, trang 3 
Hội CTĐ VN, Tài liệu Quản lý Thảm họa cấp Xã, trang 35 
 
Cảnh báo sớm 
TT PNTH Châu Á, 2002.  Tài liệu dành cho học viên , Chương 5, Tăng cường khả năng 
cộng đồng, Phần 5, Cảnh báo sớm, trang 207-212. 
Tổ chức Thảm họa tự nhiên, 1992, tài liệu khẩn cấp của Úc, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 
khẩn cấp tại cộng đồng, tái bản lần 2 
UNDRO, 1987, Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thảm hoạ, bản tóm tắt kiến thức hiện hành, tập 
10, các vấn đề về thông tin công cộng 
 
Điều phối 
OFDA1992. Các cuộc họp, Cơ sở vật chất, Tập huấn cho cán bộ hướng dẫn 
Hiệp hội CTĐ&TLLĐ Quốc tế, 2002. Chương trình Tập huấn Phòng ngừa Thảm hoạ, 
Chương: Cải thiện công tác điều phối, trang2-20. 
Hội CTĐ VN, tài liệu Quản lý Thảm họa cấp Xã, trang 53 
 
Huy động Nguồn lực 
Hiệp hội CTĐ&TLLĐ Quốc tế, 2002. Chương trình tập huấn Phòng ngừa Thảm hoạ, 
Chương: Giới thiệu về PNTH, trang 20. 
 
Quản lý Thông tin 
Hội CTĐ VN, Tài liệu Phòng Ngừa thảm hoạ, Chương VI, Thông tin thảm họa và báo cáo, 
trang 1-4. 
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Các dịch vụ Y tế, nước sạch  - vệ sinh, Dinh dưỡng và hỗ trợ lương thực, nhà ở. 
Dự án SPHERE: Hiến Chương Nhân đạo và những Tiêu chuẩn tối thiểu trong Ứng phó 
Thảm hoạ,  
 
Đánh giá nhu cầu và khả năng 
Hội CTĐ VN, Tài liệu Phòng ngừa Thảm hoạ, Chương II, trang 7 
 
Sơ tán và Quản lý trung tâm sơ tán 
Hội CTĐ Phi-lip-pin, Sách hướng dẫn Quản lý thảm hoạ, trang 88-90 
 
Quản lý Hậu cần 
Hiệp hội CTĐ&TLLĐ Quốc tế, Bộ tóm tắt Phong ngừa Thảm hoạ, Phần Xây dựng Kế 
hoạch Phòng ngừa, trang 12. 
Hội CTĐ VN, Tài liệu Phòng ngừa Thảm hoạ, Chương V, trang 10 
 
Sơ cứu 
Hội CTĐ VN, Tài liệu PNTH, Chương VI: Ứng phó thảm họa - Tìm kiến và cứu hội, trang 
14-20 
 
Tìm kiếm và Cứu hộ  
Hội CTĐ VN, Tài liệu PNTH, Chương V, Ứng phó Thảm họa - Tìm kiếm và cứu hộ, trang 
1-10. 
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Uỷ hội sông Mê Công (MRC)  
 
Uỷ hội sông Mê Công là một tổ chức liên chính phủ, được thành lập năm 1995 nhằm thúc 
đẩy, điều phối việc quản lý và phát triển bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên 
liên quan nhằm tạo ra lợi ích chung cho các quốc gia thành viên và sự thịnh vượng của 
người dân thông qua việc triển khai các chương trình chiến lược và các hoạt động; cung 
cấp thông tin cụ thể và tư vấn chính sách. Các quốc gia thành viên của Uỷ hội bao gồm: 
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Uỷ hội sông Mê Công đang xúc tiến một chương 
trình hợp tác khu vực nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước ở cấp độ lưu vực về lập kế 
hoạch lưu vực, sử dụng nguồn nước, môi trường, quản lý và giảm thiểu lũ, nông nghiệp, 
ngư nghiệp, lâm nghiệp và tưới tiêu, thuỷ điện, hàng hải và nâng cao năng lực. Để có thêm 
thông tin, xin tham khảo trên trang tin điện tử: www.mrcmekong.org   

  

 

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Chính phủ Đức (GTZ)   
 
Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Chính phủ Đức (GTZ) là đơn vị hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu 
phát triển bền vững, với các hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Cơ quan cung cấp các giải 
pháp mang tính phát triển lâu dài nhằm hướng đến sự phát triển kinh tế chính trị, xã hội và 
sinh thái trong một thế giới toàn cầu hoá. GTZ xúc tiến sự đổi mới đa dạng và các quá trình 
chuyển đội, thường làm việc trong những điều kiện khó khăn. Mục tiêu hợp nhất còn nhằm 
cải thiện những điều kiện sống của người dân trên cơ sở bền vững. Để có thêm thông tin, 
xin tham khảo trên trang tin điện tử: www.gtz.de 

  

 

Cơ quan Nhân đạo Ủy ban Châu Âu (ECHO)  
 
ECHO là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Thông 
qua Chương trình chuẩn bị ứng phó với thảm họa (DIPECHO), ECHO hỗ trợ những người 
dễ bị tổn thương sống trong những khu vực hay bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giảm thiểu 
tác hại của thảm họa thiên nhiên tới cuộc sống và sinh kế của họ. Để có thêm thông tin, xin 
tham khảo trên trang tin điện tử: http://ec.europa.eu/echo/ 

  

 

Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC)  
 
Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á là một tổ chức độc lập, liên chính phủ, phi lợi 
nhuận và có trụ sở đặt tại Thái Lan. Thành lập vào năm 1986 ADPC là trung tâm nguồn 
hàng đầu trong khu vực với mục tiêu phấn đấu vì những cộng đồng an toàn hơn và phát 
triển bền vững thông qua hoạt động giảm nhẹ thiên tai. Các chương trình của ADPC bao 
gồm các lĩnh vực hoạt động đa dạng, chú trọng đến tất cả các loại hình thảm hoạ, và bao 
gồm tất cả các mảng của quá trình quản lý thảm hoạ - từ ngăn ngừa đến giảm nhẹ, thông 
qua việc phòng ngừa và ứng phó, cho đến đánh giá các nhu cầu và thiệt hại, phục hồi và tái 
thiết. Các chương trình của ADPC được thực hiện bởi 4 đơn vị: Đơn vị Quản lý Thảm hoạ 
(DMS), Quản lý Rủi ro Thảm hoạ Đô thị, Quản lý Rủi ro Khí hậu, Chăm sóc Sức khỏe 
Cộng đồng và Ứng phó Khẩn cấp. Để có thêm thông tin về dự án này, xin tham khảo trên 
trang tin điện tử: www.adpc.net 

 


